DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành 
còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu 
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Quyết định
	45/2017/QĐ-TTg

Ngày 16/11/2017
	Sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
	01/01/2018
	

	2. 
	Thông tư
	14/2017/TT-BKHCN
Ngày 01/12/2017
	Quy định về tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
	
01/06/2018
	

	3. 
	Thông tư
	27/2017/TT-BCT
Ngày 06/12/2017
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2015/TT-BCT quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
	06/12/2017
	

	4. 
	Thông tư
	28/2017/TT-BCT
Ngày 08/12/2017
	Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
	
01/01/2018
	

	5. 
	Thông tư
	27/2017/TT-BNNPTNT
Ngày 25/12/2017
	Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
	15/02/2018
	

	6. 
	Nghị định
	149/2017/NĐ-CP
Ngày 26/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022
	01/01/2018
	

	7. 
	Nghị định
	150/2017/NĐ-CP
Ngày 26/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2022
	01/01/2018
	

	8. 
	Nghị định
	153/2017/NĐ-CP
Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022
	01/01/2018
	

	9. 
	Nghị định
	154/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2018-2022
	01/01/2018
	

	10. 
	Nghị định
	155/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2023
	
01/01/2018
	

	11. 
	Nghị định
	156/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022
	01/01/2018
	

	12. 
	Nghị định
	157/2017/NĐ-CP
Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022
	01/01/2018
	

	13. 
	Nghị định
	158/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022
	01/01/2018
	

	14. 
	Nghị định
	159/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022
	01/01/2018
	

	15. 
	Nghị định
	160/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023
	01/01/2018
	

	16. 
	Thông tư
	30/2017/TT-BNNPTNT

Ngày 29/12/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điềuThông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
	12/02/2018
	

	17. 
	Thông tư
	35/2017/TT-BCT

Ngày 29/12/2017
	Bãi bỏ Thông tư 53/2015/TT-BCT hướng dẫn việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
	12/02/2018
	

	18. 
	Nghị định
	12/2018/NĐ-CP

Ngày 23/01/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
	
10/03/2018
	

	19. 
	Quyết định
	10/2018/QĐ-TTg

Ngày  01/03/2018
	Về sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
	20/04/2018
	

	20. 
	Thông tư
	44/2018/TT-BQP

Ngày 24/03/2018
	Sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BQP hướng dẫn thi hành Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền 
	10/05/2018
	

	21. 
	Thông tư
	04/2018/TT-BCT

Ngày 02/04/2018
	Quy định về việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN
	
17/05/2018
	

	22. 
	Thông tư
	05/2018/TT-BCT

Ngày 03/04/2018
	Quy định về xuất xứ hàng hóa
	03/04/2018
	

	23. 
	Thông tư
	06/2018/TT-BYT

Ngày 06/04/2018
	Ban hành Danh Mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
	
21/05/2018
	

	24. 
	Thông tư
	39/2018/TT-BTC

Ngày 20/04/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
05/06/2018
	

	25. 
	Thông tư
	38/2018/TT-BTC

Ngày 20/04/2018
	Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	05/06/2018
	

	26. 
	Nghị định
	59/2018/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
	15/03/2015
	

	27. 
	Quyết định
	20/2018/QĐ-TTg

Ngày 26/04/2018
	Quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lángoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng đểxuất khẩu ra nước ngoài
	15/06/2018
	

	28. 
	Thông tư
	09/2018/TT-BYT

Ngày 27/04/2018
	Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
	
12/06/2018
	

	29. 
	Thông tư
	14/2018/TT-BYT

Ngày15/05/2018
	Ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã sốhàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
	01/07/2018
	

	30. 
	Thông tư
	50/2018/TT-BTC

Ngày 23/05/2018
	Quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
	05/06/2018
	

	31. 
	Thông tư
	22/2018/TT-BVHTTDL

Ngày  29/06/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
	15/08/2018
	

	32. 
	Thông tư
	05/2018/TT-BXD
Ngày 29/06/2018

	Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
	
15/08/2018
	

	33. 
	Nghị định
	107/2018/NĐ-CP 

Ngày 15/08/2018
	Về kinh doanh xuất khẩu gạo
	01/10/2018
	

	34. 
	Thông tư 
	22/2018/TT-BCT

Ngày 21/08/2018
	Hướng dẫn về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
	21/08/2018
	

	35. 
	Thông tư 
	24/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 23/08/2018 
	Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
	09/10/2018
	

	36. 
	Thông tư 
	08/2018/TT-BTNMT

Ngày 14/09/2018
	Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
	29/10/2018
	

	37. 
	Thông tư 
	09/2018/TT-BTNMT

Ngày 14/09/2018
	Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
	29/10/2018
	

	38. 
	Thông tư
	30/2018/TT-BCT

Ngày  01/10/2018
	Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
	01/10/2018
	

	39. 
	Thông tư
	93/2018/TT-BTC

Ngày 05/10/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.
	
20/11/2018
	

	40. 
	Thông tư
	11/2018/TT-BTTTT

Ngày 15/10/2018
	Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS
	
30/11/2018
	

	41. 
	Thông tư
	13/2018/TT-BTTTT

 Ngày 15/10/2018
	Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
	
01/12/2018
	

	42. 
	Thông tư
	95/2018/TT-BTC

Ngày 17/10/2018
	Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	01/12/2018
	

	43. 
	Thông tư
	15/2018/TT-BNNPTNT

Ngày 29/10/2018
	Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
01/01/2019
	

	44. 
	Thông tư 
	16/2018/TT-BNNPTNT

Ngày 29/10/2018
	Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT
	13/12/2018
	

	45. 
	Thông tư
	38/2018/TT-BCT

Ngày 30/10/2018
	Quy định về thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ
	14/12/2018
	

	46. 
	Thông tư
	39/2018/TT-BCT

Ngày 30/10/2018
	Quy định về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
	14/12/2018
	

	47. 
	Thông tư
	41/2018/TT-BCT

Ngày 06/11/2018
	Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
	20/12/2018
	

	48. 
	Thông tư
	112/2018/TT-BTC

Ngày 15/11/2018
	Sửa đổi Thông tư số 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	01/01/2019
	

	49. 
	Thông tư
	44/2018/TT-BCT

Ngày 15/11/2018
	Quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia
	01/01/2019
	

	50. 
	Quyết định
	48/2018/QĐ-TTg

Ngày 29/11/2018
	Bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo do Thủ tướng Chính phủ
	15/01/2019
	


Tổng cộng: 50 văn bản
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